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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 
CERTIFICATE OF QUALITY 

 

SỐ CHỨNG NHẬN / No.:    328/2025/HTP 

NGÀY KIỂM TRA / CHECK DATE:   14/08/2025  

TÊN SẢN PHẨM/PRODUCT NAME:  A228 – SƠN PHỦ EPOXY CHO HỒ NƯỚC SACH CADIN – 
MÀU TRẮNG 

MÃ SỐ MẺ/BATCH NO:    . 

TT/ 
Items 

TÊN CHỈ TIÊU 
Test Operation Description 

PHƯƠNG PHÁP THỬ 
Norm Type 

TIÊU CHUẨN 
Specification 

KẾT QUẢ 
THỬ NGHIỆM 

Result No 

1 
Ngoại quan 
Appearance 

Bằng mắt 
Visual inspection 

Không lắng, không gel 
No sagging, no gel 

OK 

2 
Màu sắc 
Colour 

Máy so màu 
By colour meter 

MÀU TRẮNG MÀU TRẮNG 

3 
Độ mịn 
Fineness (µm) 

HD-FQA-KT-01 ≤ 50 45 

4 
Độ nhớt @ 25oC 
Viscosity (seconds) 

DIN cup #6 50-60 60 

5 
Tỷ trọng @ 25oC 
Specific Gravity 

HD-FQA-KT-08 1.40-1.50 1.43 

6 
Thời gian khô mặt (giờ) 
Drying time (hours) 

TCVN 2096 : 1993 max.6H 6H 

7 
Hàm lượng rắn (%) 
% Non Volatite 

HD-FQA-KT-03 95-100 100 

Nhân viên QC kiểm tra      Trưởng Phòng QC 
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